
PHỤ LỤC 03

DANH MỤC THUỐC 03 NĂM (2023 - 2025) LẦN 2 KHÔNG CÓ CÔNG TY TRÚNG THẦU

(Đính kèm theo Quyết định số: 191/QĐ-SYT ngày 05/02/2024 của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng)

Stt Mã thuốc Tên thuốc ĐVTHàm lượng TổngDạng dùng TTYT TYTGiá kế hoạch Giá đảm 

bảo

Bào chế

gói số 1 : Thuốc Generic

Nhóm 2

TĐP02.175 Tranexamic acid Chai/Lọ/




10% x 5ml Tiêm/truyền1 400 400 010.983 87.864Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

TĐP02.178 Tranexamic acid Chai/Lọ/




5% x 5ml Tiêm/truyền2 30.040 24.040 06.590 3.959.272Thuốc tiêm/tiêm 

truyền

Nhóm 4

TĐP04.095 Mebendazol Viên500mg Uống1 81.474 38.392 01.590 2.590.873Viên

Tồng số : 3 mặt hàng

Trang 1
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